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Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút.
Câu 1 [NB]. Nội dung nào dưới đây là sai khi đề cập đến con đường hình thành loài khác khu vực địa lí?


A. Trong con đường hình thành loài khác khu vực địa lí, thì cách li địa lí chỉ có vai trò duy trì sự sai khác về vốn gen giữa các quần thể được tạo ra bởi tác động của các nhân tố tiến hóa. 

B. Trong con đường hình thành loài khác khu vực địa lí thì điều kiện địa lí là nhân tố trực tiếp tạo ra tổ hợp gen thích nghi.


C. Hình thành loài khác khu vực địa lí xảy ra phổ biến hơn ở những loài có khả năng phát tán mạnh. 

D. Hình thành loài khác khu vực địa lí cần trải qua một thời gian dài và qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp 
Câu 2 [NB]. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?


A. Chọn lọc tự nhiên.




B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

C. Di-nhập gen.





D. Giao phối không ngẫu nhiên 
Câu 3 [TH]. Chọn nội dung sai khi nói về điều hòa hoạt động của gen. 

A. Ở tế bào nhân sơ điều hòa hoạt động của gen theo mô hình operon. 

B. Ở tế bào nhân sơ điều hòa hoạt động của gen chủ yếu là điều hòa ở mức phiên mã. 

C. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp qua nhiều giai đoạn: điều hòa trước phiên mã phiên mã, sau phiên mã và sau dịch mã. 


D. Điều hòa ở mức phiên mã là điều hòa lượng protein hoàn chỉnh sinh ra. 
Câu 4 [NB]. Nội dung nào dưới đây là nội dung qui luật phân li của Men Đen? 

A. Mỗi tính trạng do một cặp alen trong tế bào qui định, cặp alen phân li đồng đều về các giao tử trong giảm phân.


B. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền trong tế bào qui định, trong quá trình phát sinh giao tử, cặp nhân tố di truyền phân li đồng đều về các giao tử dẫn đến 50% số giao tử mang nhân tố này, 50% số giao tử mang nhân tố kia.


C. Trong tế bào cặp alen nằm trên cặp NST tương đồng, phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự phân li và tổ hợp lại của cặp alen. 

D. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền qui định, các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử. 
Câu 5 [NB]. Nội dung nào dưới đây có trong học thuyết tiến hóa của tác Uyn? 

A. Đột biến gen tạo ra những alen mới cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa. 

B. CLTN chỉ có vai trò sàng lọc ra những tổ hợp gen thích nghi vốn có sẵn trong quần thể. 

C. Biến động di truyền là sự thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể do tác động của yếu tố ngẫu nhiên.


D. Biến dị có thể mang tính vô hướng được hình thành thông qua sinh sản có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hóa.

Câu 6 [NB]. Đột biến gen có thể tạo ra 

A. alen mới.





B. sự lặp gen 

C. locut gen mới





D. sự thay đổi vị trí của gen. 
Câu 7 [TH]. Nội dung nào dưới đây nói về CLTN là sai? 

A. Nhân tố CLTN chính là những nhân tố vô sinh và hữu sinh trong môi trường trực tiếp tác động lên cơ thể sinh vật. 

B. CLTN có hiệu quả cao ở những quần thể nhỏ và có hiệu quả thấp hơn ở những quần thể lớn. 

C. CLTN là nhân tố tác động trực tiếp lên kiểu gen và thông qua đó tác động gián tiếp lên kiểu hình. 

D. CLTN chống lại alen trội có hiệu quả cao hơn so với chống lại alen lặn. 
Câu 8 [TH]. Hãy cho biết nội dung đúng về quá trình nhân đôi ADN? 

A. Ở tế bào động vật, nhân đôi ADN xảy ra ở trong và không xảy ra trong thi thể của tế bào chất. 

B. Quá trình nhân đôi ADN trong nhân tế bào chỉ xảy ra theo nguyên tắc bổ sung. 

C. Trong nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của chạc tái bản theo chiều 3’ -5’ và tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ -3’ là nguyên nhân dẫn đến, trên một chạc tái bản một mạch mới được tổng hợp liên tục và một mạch mới được tổng hợp gián đoạn. 

D. Trong nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza không có vai trò lắp ghép nucleotit của môi trường nội bào với nucleotit của mạch khuôn trên chạc tái bản theo nguyên tắc bổ sung A-T, G-X. 
Câu 9 [NB]. Quá trình chuyển hóa NO
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-

 thành N2 do hoạt động của nhóm vi khuẩn 

A. cố định nitơ.

B. nitrat hóa.


C. phản nitrat hóa.

D. amôn hóa. 
Câu 10 [NB]. Người hiện đại (Homo sapiens) xuất hiện ở kỉ nào và đại nào trong các kỉ, các đại dưới đây? 

A. Kỉ Triat của đại trung sinh.



B. Kỉ Đệ tam của đại tân sinh. 

C. Kỉ Đệ tứ của đại tân sinh.



D. Kỷ Jura của đại trung sinh. 
Câu 11 [TH]. Chọn nội dung đúng trong quá trình trao đổi nước của cây. 

A. Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá chủ yếu do sức đẩy của rễ. 

B. Ở lá cây trưởng thành quá trình hoát hơi nước chủ yếu qua tầng cutin. 

C. Nước được hấp thụ từ dung dịch đất vào rễ theo cơ chế chủ động là chủ yếu.


D. Ở cây sống trên cạn nước chủ yếu được hấp thụ ở miền lông hút của rễ. 
Câu 12 [TH]. Chọn nội dung sai trong các nội dung dưới đây nói về quang hợp của cây 

A. Cây C4 có cường độ quang hợp cao hơn cây C3. 

B. Sắc tố phụ carotenoit và diệp lục tham gia vào pha sáng của quang hợp. 

C. ôxy giải phóng trong quang hợp là ôxy có nguồn gốc từ CO2. 

D. Pha tối của quang hợp không có sự tham gia trực tiếp của ánh sáng. 
Câu 13 [NB]. Trong lai khác dùng tạo ưu thế lại, thì ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ lai

A. F4


B. F3



C. F2



D. F1
Câu 14 [NB]. Loại động vật nào sau đây hô hấp nhờ vào hệ thống ống khí phân nhánh tới tận các tế bào của cơ thể?

A. Tôm


B. Ếch



C. Châu chấu.


D. Rắn
Câu 15 [NB]. Trong các loại axit nucleic sau loại nào giữ chức năng vận chuyển axit amin? 

A. tARN


B. ADN


C. mARN


D. rARN 
Câu 16 [TH]. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở thủy tức, thức ăn được tiêu hóa chủ yếu là tiêu hóa nội bào. 

B. Ở trâu, dạ múi khế có khả năng tiết ra enzim pepsin và HCl. 

C. Ở người, quá trình tiêu hóa prôtêin và lipit chỉ diễn ra ở dạ dày. 

D. Ở ngựa, phần lớn thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh. 
Câu 17 [NB]. Giả sử một cơ thể chỉ xét hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau với kiểu gen AaBb. Nếu cơ thể này phát sinh giao tử bình thường không phát sinh đột biển thì cơ thể này cho 

A. một loại giao tử.




B. hai loại giao tử. 

C. ba loại giao tử.





D. bốn loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. 
Câu 18 [NB]. Chọn nội dung sai khi nói về tuần hoàn máu ở người. 

A. Người có hệ tuần hoàn tim 4 ngăn và hai vòng tuần hoàn. 

B. Huyết áp tối đa là huyết áp tâm thu, huyết áp tối thiểu là huyết áp tâm trương. 

C. Mạch máu dẫn máu từ tim đến mao mạch của các cơ quan gọi là tĩnh mạch. 

D. Trong hệ mạch máu chảy ở hệ mao mạch là chậm nhất. 
Câu 19 [NB]. Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình hô hấp hiểu khí ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật. 
(2). Các loại hạt khô như hạt thóc có cường độ hô hấp thấp. 
(3). Nồng độ CO2 cao có thể ức chế quá trình hô hấp. 
(4). Trong điều kiện thiếu ôxi, thực vật tăng cường quá trình hô hấp hiếu khí. 

A. 3



B. 1



C. 2



D. 4 
Câu 20 [NB]. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST dưới đây loại đột biến nào có thể chuyển một hoặc một số gen sang NST khác không tương đồng? 

A. Đột biến chuyển đoạn




B. Đột biến đảo đoạn 

C. Đột biến lặp đoạn




D. Đột biến mất đoạn.

Câu 21 [NB]. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến? 

A. Đột biến chuyển đoạn.




B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

C. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.


D. Đột biến lệch bội dạng thể một. 
Câu 22 [NB]. Trong các loại bệnh dưới đây thì loại bệnh nào thuộc bệnh di truyền phân tử?


A. Bệnh Đao

B. Bệnh Ebola


C. Covid-19


D. Phenylketo niệu. 
Câu 23 [TH]. Ở ruồi giấm, Alen A bị đột biển điểm thành alen a. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Alen a và alen A có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau. 

B. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau. 

C. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A sẽ có chiều dài bằng nhau. 

D. Alen a và alen A có thể có số liên kết hiđrô bằng nhau. 
Câu 24 [VD]. Cho biết ở cà chua alen A qui định quả đó là trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng. Giả sử cho cây tứ bội kiểu gen AAAA lại với cây tứ bội quả vàng aaaa để thu F1, sau đó cho F1 tự thụ phấn để thu F2. 
Hãy cho biết nhận định nào dưới đây là sai về F2? 

A. F2 được sinh ra 5 loại kiểu gen.



B. Ở F2 cây quả đỏ chiếm tỉ lệ 35/36. 

C. F2 thu được tỉ lệ kiểu hình là (1: 4: 1).


D. Ở F2 có tỉ lệ cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/18. 
Câu 25 [VD]. Khi cho lai giữa cây cà chua tứ bội với cây cà chua lưỡng bội để thu F1. Biết giao tử của cây tứ bội đều là giao tử lưỡng bội và giao tử của cây lưỡng bội đều là giao tử đơn bội. Nhận định nào dưới đây là sai về cây F1? 

A. Cây F1 là cây tam bội. 

B. Cây F1 là cây tam nhiễm (thể ba). 

C. Cây F1 trong tế bào sinh dưỡng mỗi gen đều có 3 alen. 

D. Cây F1 không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 
Câu 26 [NB]. Cho các phép lai sau: AA x AA, AA x aa; aa x Aa; AABB x aabb. Theo lí thuyết, có mấy phép lại trên cho thế hệ F1 có tỉ lệ kiểu gen là 1: 1? 

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 27 [TH]. Giả sử một phân tử ADN hai mạch dài bằng nhau: mạch thứ nhất có tỉ lệ A: T: G: X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Mạch thứ hai của phân tử ADN này có tỉ lệ A: T: G: X lần lượt sẽ là 

A. 2: 1:4:3 


B. 1: 2: 3: 4.


C. 4: 3: 2:1. 


D. 2: 1: 3: 4. 
Câu 28 [NB]. Nội dung nào dưới đây nói về gen đột biến qui định yếu tố sinh trưởng tế bào gây ung thư là sai? 

A. Gen đột biến thường là trội. 

B. Gen đột biến hoạt động mạnh tạo nhiều yếu tố sinh trưởng hơn bình thường làm tế bào phân chia không kiểm soát được dẫn đến ung thư. 

C. Loại ung thư do gen đột biến này qui định thường không di truyền được. 

D. Loại ung thư do gen đột biến này qui định thường di truyền được cho thế hệ sau.

Câu 29 [TH]. Cho 4 quần thể có tỉ lệ các kiểu gen lần lượt như sau: 
(1). 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa. 
(2). 0,64Aa: 0,32AA: 0,04aa. 
(3). 0,81 aa: 0,18Aa: 0,01AA. 
(4). 0,36 AA: 0,48aa: 0,16Aa. 
Giả sử 4 quần thể trên đều là những quần thể ngẫu phối thì trong 4 quần thể trên có mấy quần thể đang đạt trạng thái cân bằng di truyền? 

A. 4



B. 3



C. 2



D. 1
Câu 30 [VD]. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA: 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Nếu quần thể này giao phấn ngẫu nhiên thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,36 AA: 0,48 Aa : 0,16 aa. 
(2). Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P giao phấn ngẫu nhiên thì thu được F1 có 91% số cây hoa đỏ. 
(3). Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở P tự thụ phấn thì thu được F1 có 1/9 số cây hoa trắng. 
(4). Nếu quần thể này tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen ở F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa :0,2 aa.

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 31 [VD]. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D qui định hạt tròn, alen d qui định hạt dài. Ba cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ, hạt dài. 
(2). Cho một cây thân cao, hoa trắng, hạt dài tự thụ phấn có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng hạt dài chiếm 75%. 
(3). Một cây thân cao, hoa đỏ, hạt tròn tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 8 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng, hạt dài ở đời con chiếm 18,75%. 
(4). Cho một cây thân cao, hoa đỏ, hạt tròn giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 8 loại kiểu hình.

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 32 [VDC]. Một loài thực vật, hình dạng quả do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định; màu hoa do cặp gen D, dquy định. Cho cây P tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả tròn, hoa vàng 6 cây quả dài, hoa vàng:3 cây quả tròn, hoa trắng :1 cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Cây P dị hợp tử về 3 cặp gen đang xét. 
(2). F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, hoa vàng. 
(3). Lấy ngẫu nhiên một cây quả dài, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/3. 
(4). Lấy ngẫu nhiên một cây quả tròn, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây dị hợp tử về 3 cặp gen là 2/3. 

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 33 [VDC]. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Tính trạng lông đen và tính trạng lông dài là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng và lông ngắn. Cho F1 thực hiện 1 phép lai, ở thế hệ F1-1 thu được: 99 con lông đen, ngắn; 301 con lông đen, dài; 101 con lông trắng, dài: 298 con lông trắng, ngắn. Có mấy nhận định đúng rút ra từ phép lại trên? 
(1). F1-1 có tỉ lệ dị hợp xấp xỉ bằng 87,5%. 
(2). Tỉ lệ ở thế hệ lai có thể sinh ra từ phân li độc lập hoặc hoán vị gen. 
(3). Nếu chọn ra một con lông đen, ngắn và 1 con lông trắng, dài sinh ra từ F1-1 cho lai với nhau thì thế hệ lai cho 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau. 

(4). Nếu chọn con lông đen, dài sinh ra cho lai phân tích thì thế hệ lai phân tích cũng có thể cho tỉ lệ giống tỉ lệ thu được từ F1-1.

A. 1
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C. 3



D. 4
Câu 34 [VD]. Ở một loài thực vật gen qui định màu hoa có ba alen. Một phép lại giữa cây hoa đỏ với cây hoa tím, ở thế hệ F1 thu được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa tím:1 cây hoa trắng. Có mấy nhận định dưới đây đúng? 
(1). Trong loài hoa này loại cây hoa đỏ có ba loại kiểu gen. 
(2). Chọn một cây hoa đỏ cho tự thụ phấn thì ở thế hệ sau có thể xuất hiện hoa trắng. 
(3). Chọn một cây hoa đỏ và một cây hoa tím lại với nhau ở thế hệ sau có thể phân tính với tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. 
(4). Trong quần thể loài hoa này có 6 loại kiểu gen qui định màu hoa.

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 35 [VD]. Giả sử ở một loài hoa, màu sắc hoa do 3 cặp alen Aa, Bb, Dd qui định. Những tổ hợp gen có ba loại alen trội A, B, D thì cho hoa đỏ, những tổ hợp gen khác đều cho hoa màu trắng. Cho F1 có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì ở F2 có số cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là: 

A. 0,40625.


B. 0,421875.


C. 0,2109375.


D. 0,9630. 
Câu 36 [VD]. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 54% cây thân cao, hoa đỏ; 21% cây thân cao, hoa trắng: 21% cây thân thấp, hoa đỏ; 4% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao từ cái với tần số bằng nhau. 
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). F1 có 4% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng. 
(2). F1 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 
(3). Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen. 
(4). Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3. 
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D. 1
Câu 37 [VDC]. Giả sử ở một loài động vật khi cho con lông đen lại với con lông nâu, ở F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen: 1 con lông vàng. Cho F1 ngẫu phối, F2 có tỉ lệ 7 con lông đen: 5 con lông vàng :3 con lông nâu :1 con lông trắng. Có mấy nhận định đúng rút ra từ hai phép lại trên? Biết màu lông do 1 gen qui định.

(1). Ở F2 có 10 kiểu gen khác nhau. 
(2). Kiểu hình lông đen ở F2 có 4 kiểu gen khác nhau qui định. 
(3). Chọn một cặp bố mẹ đen F2 lại với nhau thì xác suất F3 xuất hiện trắng là 25%. 
(4). Chọn một cặp bố mẹ F2 vàng cho lại với nhau thì có thể thu được tỉ lệ 3 vàng 1 trắng.

A. 4



B. 3



C. 2



D. 1
Câu 38 [VDC]. Cho biết A qui thân xám; a qui định thân đen; B qui định mắt đỏ b qui định mắt trắng E qui định cánh bình thường; e qui định cánh xẻ và trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai F1:
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 ở thế hệ F2 xuất hiện kiểu hình thân xám, mắt đỏ, cánh xẻ chiếm tỉ lệ 0,046875. Có mấy nhận định dưới đây đúng ở F2?
(1). Thế hệ F2 có 24 loại kiểu gen. 
(2). Thế hệ F​2 có kiểu hình con thân xám, mắt đỏ, cánh bình thường chiếm tỉ lệ 0,515625. 
(3). Nếu con đực mang cặp NST XX thì tất cả con đực ở F2 chỉ có 2 loại kiểu hình. 
(4). Thế hệ F2 có kết quả như vậy là do con XX ở F1 phát sinh giao tử có hoán vị gen với tần số 25%. 

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4. 
Câu 39 [VDC]. Cho biết các alen trội A, B, D, E lần lượt qui định các tính trạng trội hoàn toàn là chân cao, thân đen, lông dài, quăn và các tỉnh trạng lặn tương phản là chân thấp, thân vàng, lông ngắn, thẳng. Cho F1: 
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lai với nhau ở F2, thu được 35,7% con chân cao, lông đen, dài, quăn. Biết khoảng cách Dd và Ee là 20 CM. Có mấy nhận xét sau rút ra từ phép lai là đúng? 
(1). Có 80 loại kiểu gen ở F2. 
(2). Ở F2 loại kiểu hình chân cao, thân đen, lông dài, quản sinh ra từ 40 loại kiểu gen. 
(3). Nếu con cái thuộc giới đồng giao tử XX, thì loại kiểu hình chân cao, thân đen, lông dài, quản dị hợp ở con cái F2 chiếm tỉ lệ là 25,3%. 
(4). Ở F2 số loại kiểu gen ở 2 giới là khác nhau.

A. 1



B. 3



C. 2



D. 4
Câu 40 [VDC]. Biết các alen A, B, D, E lần lượt qui định các tính trạng trội hoàn toàn là cây cao, hoa đỏ, quả tròn, vị ngọt và các tính trạng lặn tương phản là thân thấp, hoa trắng, quả tròn, vị chua. Cho F1:
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 F2 thu được 27,54% cây cao, hoa đỏ, quả tròn, vị ngọt. Biết khoảng cách Dd và Ee là 20cM. Có mấy nhận định rút ra từ phép lai là đúng? 
(1). Cây cao, hoa đỏ, quả tròn, vị chua ở F2 có 10 loại kiểu gen. 
(2). Cây thấp, hoa đỏ, quả tròn, vị ngọt ở F2 chiếm tỉ lệ 10,71%. 

(3). F2 có 100 loại kiểu gen. 
(4). Ở F2 cây thấp, hoa trắng, quả tròn, vị ngọt ở F2 có 2 loại kiểu gen.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 
Phát biểu sai con đường hình thành loài khác khu vực địa lí là B vì điều kiện địa lí chỉ có vai trò duy trì sự khác biệt về tần số alen, thành phần kiểu gen của các quần thể. 
Chọn B 
Câu 2 
Di-nhập gen có thể mang tới các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Chọn C 
Câu 3 
Phát biểu sai về điều hòa hoạt động của gen là D: điều hòa ở mức phiên mã là điều hòa lượng mARN tạo ra. 
Chọn D 
Câu 4 
Nội dung quy luật phân li là: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền trong tế bào qui định, trong quá trình phát sinh giao tử, cặp nhân tố di truyền phân li đồng đều về các giao tử dẫn đến 50% số giao tử mang nhân tố này, 50% số giao tử mang nhân tố kia.

Chọn B 
Câu 5 
Nội dung có trong học thuyết Dacuyn là: Biến dị có thể mang tính vô hướng được hình thành thông qua sinh sản có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hóa. 
Học thuyết tiến hóa của Dacuyn không nhắc tới các khái niệm: Đột biến gen, tổ hợp gen thích nghi, các yếu tố ngẫu nhiên. 
Chọn D 
Câu 6 
Đột biến gen có thể tạo ra alen mới (SGK Sinh 12 trang 19). 
Chọn A 
Câu 7 

Phát biểu sai về CLTN là C, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen. 
Chọn C
Câu 8 
Phát biểu đúng về quá trình nhân đôi ADN là C 
A sai, ở động vật nhân đôi ADN xảy ra ở cả trong nhân và trong ti thể. 
B sai, nhân đôi ADN xảy ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn. 
D sai, ADN pol có vai trò lắp ghép các nucleotit tự do vào các nucleotit của mạch khuôn. 
Chọn C

Câu 9 
Quá trình chuyển hóa NO
[image: image5.wmf]3
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 thành N2 do hoạt động của nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa làm mất nito trong đất.

Chọn C 
Câu 10 
Người hiện đại (Homo sapiens) xuất hiện ở kỉ tứ của đại tân sinh. 
(SGK Sinh 12 trang 142)

Chọn C 
Câu 11
Phát biểu đúng về quá trình trao đổi nước của cây là D. 
A sai, quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá chủ yếu do thoát hơi nước ở lá.

B sai, ở lá cây trưởng thành quá trình hoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng 
C sai, nước được hấp thụ từ dung dịch đất vào rễ theo cơ chế thụ động. 
Chọn D 
Câu 12 
Phát biểu sai về quang hợp của cây là: C vì oxi giải phóng trong quang hợp có nguồn gốc từ H2O.

Chọn C 
Câu 13 

Ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ. 
Chọn D 
Câu 14 
Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí phân nhánh tới tận các tế bào của cơ thể. 
Tôm: hô hấp bằng mang, rắn hô hấp bằng phổi, ếch hô hấp bằng phổi và da. 
Chọn C 
Câu 15 

tARN (ARN vận chuyển) có vai trò vận chuyển axit amin.

Chọn A 
Câu 16 
Phát biểu đúng về tiêu hóa ở động vật là: B 
A sai, ở thủy tức thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào. 
C sai, tiêu hóa lipit diễn ra ở ruột non. 
D sai, chỉ 1 phần thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng. 
Chọn B

Câu 17 
Cơ thể có kiểu gen AaBb (dị hợp tử về 2 cặp gen) giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau: AB = Ab = aB = ab = 1/4
Chọn D

Câu 18 
Phát biểu sai về tuần hoàn máu ở người là: C, mạch máu dẫn máu từ tim đến mao mạch của các cơ quan gọi là động mạch. 
Chọn C 
Câu 19 
Các phát biểu đúng là: (1), (2), (3) 
Ý (4) sai, khi thiếu oxi thực vật chuyển sang hô hấp kị khí. 
Chọn A 
Câu 20 
Đột biến chuyển đoạn có thể chuyển một hoặc một số gen sang NST khác không tương đồng. 
Chọn A 
Câu 21 
Đột biến số lượng NST làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến. Trong các đáp án trên thì dạng thể một là dạng đột biến số lượng NST.

Chọn D 
Câu 22 
Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu ở mức độ phân tử. 
Trong các bệnh trên thì Phenylketo niệu (PKU) là bệnh di truyền phân tử. 
Chọn D 
Câu 23 
Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit, có thể là thêm, mất hoặc thay thế 1 cặp nucleotit. 
Phát biểu sai là: C, nếu đột biến mất 1 cặp nucleotit thì chiều dài của 2 alen là khác nhau. 
Chọn C 
Câu 24

Phương pháp: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
[image: image6.png]== Giao tir 1AA, 4Aa, laa




Cách giải:
P: AAAA X aaaa →F1: AAaa → F2: 
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Xét các phát biểu: 
A đúng, có 5 loại kiểu gen ứng với số lượng alen trội: 0, 1, 2, 3, 4
B đúng, tỉ lệ quả vàng: 
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C sai, tỉ lệ kiểu hình là 35 : 1
D đúng, tỉ lệ thuần chủng: 
[image: image9.wmf]2
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Chọn C 
Câu 25 
4n 
[image: image10.wmf]´

 2n 
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 3n. 

A đúng. 
B sai, cây F1 là tam bội. 
C đúng 
D đúng, vì giảm phân thường bị rối loạn. 
Chọn B 
Câu 26 
Các phép lai cho đời con có tỉ lệ 1:1 là: aa x Aa, AA x Aa 
Các phép lại còn lại đều cho 1 loại kiểu gen. 
Chọn B 
Câu 27 
Theo nguyên tắc bổ sung A1 =T2; T1 = A2, G = X2, X1 = G2 
Trên mạch 1: A1: T1: G1: X1 = 1; 2: 3: 4 = T2: A2: X2: G1
Trên mạch 2: A2: T2: G2: X2 = 2:1 :4 :3

Chọn A 
Câu 28 
Phát biểu sai về gen đột biến qui định yếu tố sinh trưởng tế bào gây ung thư là D vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng nên không di truyền được (SGK Sinh 12 trang 89). 
Chọn D 
Câu 29 
Phương pháp: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image12.wmf].
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Cách giải: 
Các quần thể cân bằng di truyền là: (1), (3). 
Chọn C 
Câu 30 
Phương pháp:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA.yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải:

P: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa 
Tần số alen A= 0,7; a= 0,3 
(1) sai, nếu ngẫu phối quần thể có cấu trúc: 0,49AA:0,42AA:0,09aa 
(2) sai, (5AA : 4Aa) 
[image: image15.wmf]´

 (5AA : 4Aa) 
[image: image16.wmf]®

(7A:2a)(7A:2a) → aa = 4/81 → A- = 77/81 
C cho các cây hoa đỏ tự thụ phấn: tỷ lệ hoa trắng là 
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999

´=®

(3) đúng 
(4) đúng nếu tự thụ phấn quần thể này sẽ có
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Chọn B 
Câu 31 
(1) đúng, đó là AABBdd; AABbdd; AaBBdd; AaBbdd 
(2) đúng, VD: Aabbdd x Aabbdd 
[image: image19.wmf]®

 thân cao hoa trắng: 3/4A-bbdd 
(3) sai, cây thân cao hoa đỏ, hạt tròn (A-B-D-) tự thụ phấn đc 8 loại kiểu hình 
[image: image20.wmf]®

 cây này có kiểu gen:AaBbDd x AaBbDd 
[image: image21.wmf]®

 thân cao, hoa trắng, hạt dài (Aabbdd) 3/64 # 18,75% 
(4) đúng, AaBbDd x aabbdd 
[image: image22.wmf]®

 (1Aa:laa)(1Bb:1bb)(1Dd:ldd) 
Chọn C 
Câu 32 
Ta thấy F1 có xuất hiện kiểu hình quả tròn: quả dài = 9:74 
[image: image23.wmf]®

 kiểu gen của P: AaBb 
Xuất hiện kiểu hình: hoa vàng: hoa trắng = 3:1 
[image: image24.wmf]®

 kiểu gen của P: Dd 
Nếu các gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con là (3:1)(9:7) # đề bài 
[image: image25.wmf]®

 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

Giả sử cặp Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST

 Tỉ lệ tròn, vàng: 
[image: image26.wmf]66/16
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 không có HVG và P dị hợp đối (A-D- = 0,5 + aadd)
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Xét các phát biểu: 
(1) đúng

(2) Đúng, kiểu hình quả tròn, hoa vàng được quy định bởi: 
[image: image28.wmf](
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(3) đúng, quả dài, hoa vàng ở F1: 
[image: image29.wmf]2:;2:1
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tỉ lệ thuần chủng là 1/3. 
(4) đúng, quả tròn hoa vàng 
[image: image30.wmf](
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 tỉ lệ dị hợp tử về 3 cặp gen là 2/3.

Chọn D 
Câu 33

Xét tỉ lệ từng tính trạng:

Lông đen/ lông trắng = 1:1 
[image: image31.wmf]®

 Aa x aa 
Lông dài/lông trắng = 1:1 
[image: image32.wmf]®

 Bb x bb 
[image: image33.wmf]®

 Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình phải là 1:1:1:1 # đề bài 
[image: image34.wmf]®

 các gen liên kết không hoàn toàn.

Vậy có thể kết luận con F1 lai phân tích. 
[image: image35.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình ở F1-1 chính là tỉ lệ giao tử của con F1:

1Ab:3AB:1Ab:3ab → 
[image: image36.wmf]1
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Xét các phát biểu: 
(1) sai, tỉ lệ dị hợp là 50% 
(2) sai, tỉ lệ ở thế hệ lai có thể sinh ra từ hoán vị gen

(3) đúng: 
[image: image37.wmf]1:1:1:1
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(4) đúng, vì con đen, dài ở F1-1 có kiểu gen giống con F1.

Chọn B 
Câu 34 
Hoa tím 
[image: image38.wmf]´

 hoa đỏ 
[image: image39.wmf]®

 1 tím:2 đỏ: 1 trắng 
[image: image40.wmf]®

 đỏ >> tím >> trắng 
Quy ước: A1: Đỏ; A2: Tím; A3: trắng 
Đời con xuất hiện hoa trắng 
[image: image41.wmf]®

 P: A1A3 x A2A3 
Xét các phát biểu: 
(1) đúng, hoa đỏ có kiểu gen: A1A1/2/3 
(2) đúng, A1A3 x A1A3 
[image: image42.wmf]®

 A3A3 (hoa trắng) 
(3) sai, không có phép lai nào giữa cây tím và cây đỏ cho tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. 
(4) đúng, 3 kiểu gen đồng hợp và 3 kiểu gen dị hợp. 
Chọn D.
Câu 35 
Phép lai 1 cặp gen: Aa x Aa 
[image: image43.wmf]®

 1AA:2Aa:laa 
[image: image44.wmf]®

 tỉ lệ A- = 3/4 
Phép lai AaBbDd x AaBbDd 
[image: image45.wmf]®

 tỉ lệ A-B-D- = (3/4)3 = 27/64 
Tỉ lệ đỏ thuần chủng AABBDD = (1/4)3 = 1/64 
[image: image46.wmf]®

 tỉ lệ đỏ không thuần chủng là 26/64 = 0,40625

Chọn A 
Câu 36

Phương pháp:

Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB- = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết =(1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2.

Cách giải: 
A- thân cao, a- thân thấp 
B- hoa đỏ, b- hoa trắng 
P tự thụ tạo 4 loại kiểu hình 
[image: image47.wmf]®

 cây P dị hợp về 2 cặp gen. 
Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 4% < 6,25% = 0,25 x 0,25 
[image: image48.wmf]®

 P dị hợp chéo (vì nếu dị hợp đều thì tỉ lệ ab 
[image: image49.wmf]³

 0,25 thì aabb 
[image: image50.wmf]³

 6,25%)

ab là giao tử hoán vị 
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(1) đúng, 
[image: image53.wmf]2
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(2) đúng, các kiểu gen dị hợp quy định thân cao, hoa đỏ là: 
[image: image54.wmf];;;
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(3) sai, thân cao hoa đỏ chiếm 54%; cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là:

[image: image55.wmf](
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 Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 0,26/0,54 = 13/27.

(4) sai, cây thân thấp hoa đỏ chiếm: 0,24; thân thấp hoa đỏ thuần chủng là: 
[image: image56.wmf]2
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 Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 3/8. 
Chọn C 
Câu 37 
Phương pháp:
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: (A1 + A2 + A3 – A4)2 = 1 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 
Nếu gen nằm trên NST thường: 
[image: image57.wmf](
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 kiểu gen hay 
[image: image58.wmf]2
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Cách giải: 
Đen 
[image: image59.wmf]´

 nâu 
[image: image60.wmf]®

 1 đen :1 vàng 
[image: image61.wmf]®

 đen 
[image: image62.wmf]?

 vàng 
[image: image63.wmf]?

 nâu 
Vàng 
[image: image64.wmf]´

 đen 
[image: image65.wmf]®

 đen, nâu, vàng, trắng 
[image: image66.wmf]®

 đen 
[image: image67.wmf]?

 vàng 
[image: image68.wmf]?

 nâu 
[image: image69.wmf]?

 trắng 
Quy ước: A1: lông đen > A2: lông vàng > A3: lông nâu > A4: lông trắng. 
F2 có lông trắng 
[image: image70.wmf]®

 F1 có alen A4. 
P: A1A2 (đen) 
[image: image71.wmf]´

 A3A4 (nâu) 
[image: image72.wmf]®

 1A1A3:1A1A4 : 1A2A3:1A2A4 
[image: image73.wmf]®

 KH: 1 đen:1 vàng 
Tần số alen: A1 = A2 = A3 = A4 = 0,25 
Các kiểu gen đồng hợp: 0,252 = 0,0625

Các kiểu gen dị hợp là: 2 x 0,25 x 0,25 = 0,125 
(1) đúng, số kiểu gen tối đa ở F2 là: C + 4 = 10  

(2) đúng, lông đen: A1A1, A1A2, A1A3, A1A4. 
(3) sai, tỉ lệ kiểu gen lông đen ở F2: 
[image: image74.wmf](
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 Chọn một cặp bố mẹ đen F2 lại với nhau thì xác suất F3 xuất hiện trắng là:
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(4) đúng, nếu chọn cặp P vàng:
[image: image77.wmf]2424244
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; KH: 3 vàng 1 trắng. 
Chọn B

Câu 38
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Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 

[image: image80.wmf](
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(1) đúng, số kiểu gen tối đa là 3 x 8 = 24 
(2) đúng. Thế hệ F2 có kiểu hình con thân xám, mắt đỏ, cánh bình thường chiếm tỉ lệ:

[image: image81.wmf](
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(3) đúng, nếu con đực là XX thì có 2 loại kiểu hình là thân xám, mắt đỏ, cánh bình thường (A-XBEX- và thân đen, mắt đỏ, cánh bình thường (aaXBEX-)

(4) đúng. 
Chọn D 
Câu 39


[image: image82.wmf]0,50,40,50,7
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 (Vì con XX luôn có kiểu hình lông dài, quăn, con cái cho 
[image: image83.wmf]0,4
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 là giao tử hoán vị 
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Xét các phát biểu 
(1) đúng, vì cặp NST 1 có HVG ở 2 giới cho 10 kiểu gen, cặp NST giới tính cho 8 loại kiểu gen. 
(2) sai, A-B- có 5 loại kiểu gen, D-E- có 5 loại kiểu gen (4 kiểu ở giới XX, 1 kiểu ở giới XY) 
[image: image86.wmf]®

 có 25 kiểu gen 
(3) đúng. Tỉ lệ A-B-D-E- ở giới cái là: 0,51A-B- x 0,5D-E- = 0,255 
Tỉ lệ con cái A-B-D-E- dị hợp: 
[image: image87.wmf]2
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(4) sai, số kiểu gen ở 2 giới là như nhau vì cặp NST số 1 thì mỗi bên có 10 kiểu gen, cặp NST giới tính mỗi giới có 4 loại kiểu gen. 
Chọn C

Câu 40 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB = 0,25 – aabb; A-B- + A-bb/aaB- = 0,75 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải:
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Ta có A-B-D-E- = 0,2754 
[image: image89.wmf]®

 A-B- = 0,2754:0,51 = 0,54 
[image: image90.wmf]®

 aabb = 0,04 
[image: image91.wmf]®

 ab = 0,2 là giao tử hoán vị = 
[image: image92.wmf]0,4
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A-bb = aaB- = 0,25 – aabb = 0,21 
(1) đúng. Cây cao, hoa đỏ, quả tròn, vị chua ở F2: A-B-D-ee: 5 x2 = 10 (A-B- có 5 kiểu gen; D-ee có 2 kiểu gen)

(2) đúng. Cây thấp, hoa đỏ, quả tròn, vị ngọt (aaB-D-E-) ở F2 chiếm tỉ lệ: 0,21 x 0,51 = 10,71% 
(3) đúng, do có HVG ở 2 bên, cặp NST số 1 cho 10 kiểu gen, cặp NST số 2 cho 10 kiểu gen. 
(4) Sai. Ở F2 cây thấp, hoa trắng, quả tròn, vị ngọt (aabbD-E-) có 5 kiểu gen. 
Chọn D
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